
 SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN PHỔI  

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số :           /TB-BV 

                                                                                  

Hà Giang, ngày         tháng 9 năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Dự trù của phòng Chỉ đạo tuyến về việc mua test HIV và vật tư 

kèm theo phục vụ công tác xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao năm 2024. 

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá  

làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp test HIV và vật tư kèm theo để phục 

vụ công tác chuyên môn năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Hà Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phó 

trưởng khoa Dược - Ds. Lục Thị Lý, SĐT: 0889.747.779 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – 

Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang, Đ/c: Tổ 3, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 16/9/2024 đến trước 16h ngày        

26/9/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá cần báo giá, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng. 

   -  Chi tiết tại Phụ lục số I 

 2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển 

- Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang, Đ/c: Tổ 

3, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

- Các yêu cầu về vận chuyển: Theo quy định của nhà sản xuất hàng hóa 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

bằng hình thức chuyển khoản 01 lần sau khi giao, nhận hàng hóa và các giấy tờ tài 

liệu liên quan. 

5. Các thông tin khác:  



- Tình trạng hàng hóa: Mới 100% chưa qua sử dụng;  

Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản. 

6. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục số II đính kèm  

Bệnh viện Phổi Hà Giang rất mong nhận được báo giá và các tài liệu liên 

quan của các nhà cung cấp và cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.  

 
Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD, TCKT; HS mua sắm. 

       

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá. 

(Kèm theo công văn số:         /TB-BV ngày         tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện 

Phổi tỉnh Hà Giang) 

STT         Tên hàng hoá 

 

Thông số kỹ thuật hoặc thành phần 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Que thử HIV  
 

 

Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu  99,75%, thời gian trả kết 

quả: 15phút, độ ổn đinh kết quả: 60 phút 

Máu xét nghiệm: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết 

tương ( Không cần sử dụng dung dịch đệm với mẫu 

huyết thanh và huyết tương  

Bảo quản : 2°-30° c  

Chú ý : Sử dụng chất chống đông là EDTA khi lấy 

máu toàn phần hay huyết tương  

Thời gian cửa sổ: 20 ngày sau khi phơi nhiễm 

 

Cái 700  

2 Găng tay y tế có bột 
 

 

Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự 

nhiên, trơn hoặc có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. 

Chiều dài tối thiểu 240mm. Độ dày ngón tay tối thiểu 

0.08mm. Độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0.08mm. Sức 

căng trước lão hóa tối thiểu 18MPa, sau lão hóa tối 

thiểu 14MPa. Độ giãn dài trước lão hóa tối thiểu 

650%, sau lão hóa tối thiểu 500%. Hàm lượng bột: 8-

10mg/dm2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, ISO 9001 

 

Hộp 03 

 

3 
Găng tay y tế không 

bột 
 

 

Găng tay có bột chưa tiệt trùng chuyên dùng trong y 

tế. Chất liệu được sản xuất cao su tự nhiên, sử dụng 

trong thăm khám. Bên trong có phủ bột chống dính, 

trên bề mặt găng nhẵn trơn. 

Chiều dài tối thiểu: 240mm. 

Chiều rộng: XS: 76±3mm; S: 84±3mm; M: 94±3mm; 

L: 105±3mm; XL: 113±3mm; 

Trọng lượng găng cỡ M: 5,4 ± 0,2g. 

Thiết kế và tính năng: Thuận cả hai tay, tính mềm 

mại, giảm tiết mồ hôi mang lại cảm giác thoải mái vừa 

vặn cho người sử dụng; găng tay sử dụng trong thăm 

khám y tế. 

Độ dày đầu ngón tay: tối thiểu 0.12mm; 

Lòng bàn tay, cổ tay: tối thiểu 0.10mm. 

Độ già hóa – Sức căng kéo dài (độ dãn): Min: 18MPa, 

650%; 

Sức căng kéo dài (độ dãn): Min: 14MPa, 500%; 

Quy cách đóng gói: 50đôi/ hộp; 500 đôi/Thùng; 

Lượng bột: Tối đa 10mg/ dm². 

Lượng Protein: Tối đa 200 mg/ dm². 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485; EC 

 

 

Hộp 03 

 

4 

Bơm tiêm ECO 5ml sử 

dụng 1 lần 

 

- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên 

sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba 

via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

Hôp 03 

 



STT         Tên hàng hoá 

 

Thông số kỹ thuật hoặc thành phần 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 

các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ 

kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim 

không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát 

hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng 

EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. 

5 
Đầu côn trắng 

 

 

Đầu côn có khía  

- Bằng nhựa, đóng gói không ẩm ướt, nấm mốc 

- Đầu cone phù hợp với từng loại pipet, không rò rỉ 

 

Túi 01 

 

6 
Ống nghiệm Heparin 

 

 

Ống được làm bằng nhựa PET, nắp cao su được bọc 

nhựa màu xanh lá 

Ống được phun hóa chất chống đông Lithium Heparin 

dưới dạng sương bám đều trên thành trong của ống 

nghiệm ở nồng độ tiêu chuẩn đủ để chống đông cho 

máu trong khoảng 24-36 giờ ở điều kiện nhiệt độ 2-8 

độ 

 

Cái 300 

 

7 

Bông y tế gói nhỏ cắt 

sẵn 

 

 

Được sản xuất từ Bông xơ thiên nhiên (100%  cotton), 

màu trắng…Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả 

hai dung dịch không có màu 

hồng) 

Chất hoạt động bề mặt: < 2mm 

Tốc độ chìm: < ss 

Khả năng hút nước: >100g 

Các sợi khác: Không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu 

Phát quang: Đạt (Không có sợi màu xanh lam đậm) 

Chất màu chiết được: Đạt theo yêu cầu Dược Điển 

Việt Nam V 

Chất tan trong ether: không quá 0,5% 

Chất tan trong nước: không quá 0,5% 

Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0% 

Tro sunfat: không quá 0.4% 

Định tính: ngâm dung dịch kẽm clorua-iod -> Sợi 

chuyển qua màu tím 

 

Gói 10 

 

8 
Cồn 70°,  chai 500ml 

 

 

Thành phần: ethanol , nước 

Dung dịch màu trong, không có vẩn đục. 

Công dụng: sát khuẩn khử trùng dụng cụ, trang thiết 

bị y tế. Sát trùng ngoài da 

 

Chai 03  

 Tổng sô: 08  khoản     

 
 



5 

 

PHỤ LỤC 2 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của……………………, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Ký, mã, nhãn hiệu, (3) Quy cách 

hãng sản 

xuất 

Loại trang 

TBYT 

(A,B,C,D) 

6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8)  

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9)  

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10)  

(VND) 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

1 Thiết bị A                   

2 Thiết bị B                   

n ...                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày     tháng     năm 2024. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.   

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 
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